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Phụ lục danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2025 do Thanh tra Sở Chủ trì.  

(kèm theo kế hoạch số ……/KH-SXD ngày …../…./năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam) 
 

STT 
Nội dung cuộc thanh tra, 

Kiểm tra 
Tên doanh nghiệp 

Thời gian 

thực hiện 
Địa chỉ 

 

Mã số thuế 

 

Ghi 

chú 

I Thanh tra      

1 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về kinh doanh điều kiện 

kinh doanh vận tải hành 

khách bằng  xe ô tô 

- Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ 

du lịch Thời Đại 

 
Quý III 

Số 74 đường Trần Hưng Đạo, TT. 

Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam 

 

0108461831-

001 

 

- Hợp tác xã vận tải đường bộ Lý 

Nhân 

Thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam 
0700235536  

2 

Thanh tra trách nhiệm về 

việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

(900IS) Hà Nam (MST) 
Quý III 

Liêm Tiết thành phố Phủ Lý tỉnh Hà 

Nam 

0700194463-

002 
 

II Kiểm tra      

1 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về kinh doanh, điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô 

Công ty TTHH sản xuất và TM Vinh 

Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụm tiểu thủ Công Nghiệp Nam 

Châu Sơn, P. Châu Sơn, TP. Phủ Lý; 

T. Hà Nam 

0700194093  

2  Công ty TNHH vận tải Phú Tiến 
Thôn Châu Giang, Thị Trấn Kiện 

Khê, huyện Thanh Liêm- Hà Nam 
0700796059  

3  
Công ty TNHH vận tải TM Hưng 

Mạnh 

Tiểu khu Châu Giang, Thị Trấn Kiện 

Khê, huyện Thanh Liêm- Hà Nam 
0700753760  

4  Hộ KDVT Cửa hàng Vũ Hải 
Thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
06E8001385  

5  
Công ty TNHH Xây dựng 18 Hà 

Nam 

Khu đô thị, Lam Hạ, P. Lam Hạ, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700228472  
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6  Công ty TNHH Tiến Lực 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý II 

(24 đơn 

vị) 

SN 45, tổ 20, ngõ 156 đường Lê Công 

Thanh, P. Trần Hưng Đạo TP Phủ lý-

Hà Nam 

0700261455  

7  Công ty TNHH TM và dịch vụ số 9 
Tiểu khu Châu Giang, Thị Trấn Kiện 

Khê, huyện Thanh Liêm- Hà Nam 
0700635598  

8  
Công ty TNHH TM và sản xuất 

Minh Phát HN 

Xóm 14 Xã Nhật Tân, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
0700819764  

9  Công ty TNHH vận tải Tiến Đạt 
La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Thanh 

Liêm Hà Nam 
0700518090  

10  Công ty TNHH TM vận tải Tài Tâm 
Do Nha P. Châu Sơn. TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
0700776302  

11  
Công ty cổ phần XD công trình giao 

thông 144 

Xã Thanh Sơn, H. Kim Bảng,  T.Hà 

Nam 
0700220723  

12  Công ty cổ phần XD Minh Anh 8 

Cụm Công nghiệp Kiện Khê 1 Thị 

Trấn Kiện Khê, H. Thanh Liêm. T.Hà 

Nam 

0700789485  

13  Công ty TNHH vận tải Cảnh Thủy 
Số nhà 397 TDP Thượng Thái Hòa P. 

Châu Sơn, TP. Phủ Lý T. Hà Nam 
0700858636  

14  
Công ty CP đầu tư dịch vụ TM Tân 

Thịnh 

TDP Trịnh P. Duy Minh TX. Duy 

Tiên T.Hà Nam 
0700672053  

15  Công ty TNHH dịch vụ TM Hà Nam 
Đường 1A Thôn Đại Cầu Xã Tiên 

Tân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700206221  

16  
Công ty CPĐT và xây dựng Thái 

Sơn 

Thôn Ngô Gia Khảm, Xã Châu Sơn 

TP. Phủ Lý T.Hà Nam 
0700484194  

17  Công ty TNHH Sơn Thủy 
Đường 21A, Tổ1 Phường Trần Hưng 

Đạo , TP Phủ Lý, Hà Nam 
0700252323  

18  Công ty CP dịch vụ BNH 
Tổ 1, P. Quang Trung,TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
070081339  

19  
Công ty TNHH xây dựng và TM 

Đĩnh Hường 

Khu nhà phố thương mại P. Thanh 

Châu, TP. Phủ Lý,T. Hà Nam 
0700473481  

20  Công ty CP vải địa kỹ thuật Việt Nam 

Lô 80 Khu Công Nghiệp Đồng Văn, 

P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên,T. Hà 

Nam 

0700266943  

21  
Công ty TNHH vận tải và dịch vụ 

Sơn Tùng 

Tiểu khu Châu Giang, Thị Trấn Kiện 

Khê, huyện Thanh Liêm- Hà Nam 
0700770029  
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22  Công ty Khí hóa lỏng Hồng Vân 
Xóm 4 – xã Chính  Lý, H. Lý Nhân, 

T.Hà Nam 
0700503954  

23  Công ty TNHH Mạnh Cường 
La Mát, Thị trấn Kiện Khê,H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
0700259791  

24  
Công ty CP Phát triển vật liệu chịu 

lửa NOVAREF 

Đ.D1 Khu E – Khu công nghiệp Hòa 

Mạc – P, Hòa mạc – TX. Duy Tiên – 

Hà Nam 

0104278842  

25  
Công ty TNHH TM &DV Vận tải 

Ánh Nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III 

(31 đơn 

vị) 

TDP. Trung Thượng – P. Châu Giang 

– TX. Duy Tiên – Hà Nam 
0700803281  

26  
Công ty TNHH Vận tải & TM Hưng 

Thành 

 Khu tái định cư, phố Trịnh P. Duy 

Minh TX. Duy Tiên T.Hà Nam 
0700706369  

27  Công ty TNHH Lâm sản Hải Hường 
Thôn 1, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, 

T.Hà Nam 
0700671966  

28  Công ty TNHH Phúc Thịnh Hà Nam 
Km2, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. Trần 

Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700774697  

29  
Công ty TNHH vận tải & thương 

mại Phúc Thịnh HN 

Số nhà 22 Đường Đề Yêm, Tổ 3, P. 

Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam 

0700778081  

30  
Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái 

tạo GLOBE  

Ngã 5 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Lê 

Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700210203  

31  Công ty TNHH DV VT Khánh Anh 
Tổ dân phố, Lũng Xuyên, P. Yên Bắc, 

TX. Duy Tiên, T.Hà Nam 
0700832719  

32  
Công ty TNHH TM VT & DV Châu 

Giang 

Tiểu khu Châu Giang, Thị Trấn Kiện 

Khê, huyện Thanh Liêm- Hà Nam 
0700527708  

33  
Công ty TNHH ĐT XD & VT Hà 

Anh 86 

Số nhà 129, đường Lê Hoàn, Tổ 4, 

Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, 

T.Hà Nam 

0700877406  

34  Công ty TNHH Gia Thái 
Số 26, tổ 5, Phường Minh Khai, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700306152  

35  Hộ kinh doanh vận tải Lương Công An  
Xóm 14, xã Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam (0987306548) 
06C8001237  

36  
Hộ kinh doanh vận tải Nguyễn 

Thanh Tuyền 

Thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, H. Kim 

Bảng, T.Hà Nam (0975913386) 
06C8002691  

37  
Hộ Kinh doanh vận tải Phạm Quốc 

Khánh 

Thôn Bút Phong, Liên Sơn, H. Kim 

Bảng, T.Hà Nam (0978559755) 
06C8002116  

38  Công ty TNHH TM & DV Thiên Phú 
TDP Đông Hải, P. Duy Hải, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
0700801848  



4 

 

39  Công ty TNHH TM Hà Hoàng Minh 

Số 5, Ngõ 36, Đ. Trần Văn Chuông, 

Tổ 5, Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, 

T.Hà Nam  

0700561730  

40  Công ty TNHH Phong Lan 
Xóm 5, xã Hòa Hậu, H. Lý Nhân, 

T.Hà Nam 
0700219975  

41  Công ty TNHH TM DV Oanh Tú 
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, P. Đồng 

Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam 
0700653773  

42  
Công ty TNHH VT & TM Minh 

Khánh 

Tiểu khu Châu Giang, TT. Kiện khê, 

H.Thanh Liêm, T. Hà Nam 
0700774658  

43  Công ty CP Xi măng Hoàng Long 
Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
0700222569  

44  Doanh nghiệp TN Trần Duy Nam 
Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
0700761521  

45  
Công ty Cổ phần ĐTXD và PT Tân 

Tiến 

Thôn Lời,xã Thanh Hương, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
0700789051  

46  
Công ty TNHH TM tổng hợp và 

DVVT Thiên Phú 

Đội 8, xã Lê Hồ, H. Kim Bảng,T.Hà 

Nam 
0700820946  

47  
Công ty TNHH vận tải TMDV Đức 

Cường 

Bùi Đạt tổ 4 Quang Trung, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 
0700843125  

48  Công ty TNHH Phúc Ngân An 
Thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, H. 

Thanh Liêm, T.Hà Nam 
0700757892  

49  Công ty TNHH vận tải Trường Anh 
Thôn Thạch Tổ, Xã Thanh Hà, H. 

Thanh Liêm, T.Hà Nam 
0700793611  

50  
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Tiến 

Hảo 

Xóm 2, Phương Đàn, xã Lê Hồ, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
0700823908  

51  
Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

vận tải Phú Anh 

Thôn Thạch Tổ, Xã Thanh Hà, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
0700861808  

52  
Công ty TNHH & DVTM vận tải 

Gia Hân 

Thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
0700855314  

53  
Công ty TNHH vận tải và TM Xuân 

Hoạt 

SN: 28, đường Đề Yêm, Phường Lê 

Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700869363  

54  Công ty TNHH An Phúc Sơn 
Thôn Đình Hậu, xã Thanh Thủy, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
0700795337  

55  
Công ty TNHH TMDV ắc quy, lốp 

Hưng Thịnh 

Số 62 Đường Nguyễn Hữu Tiến, 

Phường Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

0700863629  
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56  Công ty TNHH vật liệu Hà Nam 

Quý IV 

(29 đơn 

vị) 

Tổ Đọ Xá, Phường Thanh Châu, TP, 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700167445  

57  Công ty TNHH vận tải Thuận Yến 

Tổ dân phố, Tây Duyên Giang, 

Phường Châu Giang, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 

0700872214  

58  Hộ KDVT Đỗ Thị Thảo 1994 

Tổ dân phố, Hưng Đạo, phường Châu 

Sơn, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 

(0986003935) 

06A8006541  

59  Hộ KDVT Dương Văn Tưởng 
Thôn 1,  Phù Vân, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam (0981925626) 
06A8006788  

60  Hộ KDVT Trần Ngọc Cường 

Thôn Đanh Xá, xã Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

(0913226929) 

06E8002100  

61  Hộ KDVT Trần Thị Thu Hoài  

Đường Nguyễn Thái Học, TDP, Mễ 

Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T.  

Hà Nam (0989527089) 

06A8009068  

62  Hộ kinh doanh vân tải Đỗ Hoàng Tú 
Số 14, Ngõ 52, P. Quang Trung, TP.  

Phủ Lý, T. Hà Nam (0989805971) 
06A8009815  

63  Hộ kinh doanh Đào Đức Nhuận 
KĐT Hòa Mạc, TT. Hòa Mạc. TX.  

Duy Tiên, T. Hà Nam (0814499888) 
06B8003748  

64  
Hộ kinh doang vân tải Nguyễn Thị 

Hương 1978 

Tổ dân Phố Thá, P. Liêm Chính, TP.  

Phủ Lý, T. Hà Nam (0988724133) 
06A8010387  

65  
Hộ kinh doanh vận tải Nguyễn 

Trung Hà 

Số 129, đường Lê Hoàn, P. Quang 

Trung, TP. Phủ Lý, T.Hà Nam 

(0934412555) 

06A8010766  

66  
Hộ kinh doanh vận tải Trương Hồng 

Hoạt 1986 

Tổ dân phố vực Vòng, P. Đồng Văn, 

TX. Duy Tiên, T. Hà Nam 

(0908738951) 

06B8002922  

67  
Hộ kinh doanh vận tải Phạm Quang 

Hưng 

Ninh Lão, Duy Minh, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 
06B8001981  

68  
Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

VT Quang Vinh 

Xóm Đồng Mười, xã Liên Sơn, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
0700801654  

69  
Công ty TNHH thương mại vận tải 

Tiến Dũng 

Thôn Phù Lão, xã Kim Bình, TP.Phủ 

Lý, T. Hà Nam 
0700791893  

70  
Công ty THNH xây dựng TM & 

dịch vụ Đăng Vũ 

Thôn 4 Tái Kênh, xã Đinh Xá, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700871228  
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71  
Công ty TNHH vân tải và xây dựng 

NTA 

Đường Lý Thái Tổ, P Châu Sơn, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700879146  

72  
Công ty TNHH vận tải và thương 

mại dịch vụ Minh Khôi 

Tổ dân phố số 3, Phường Hòa Mạc, 

TX. Duy Tiên, T. Hà Nam 
0700876096  

73  
Công ty TNHH TM DV VT Trường 

Giang 

Số 22 ngõ 7 Đinh Công Tráng, tổ dân 

phố Ngô Gia Khảm, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

0700866210  

74  
Công ty TNHH vận tải và thương 

mại Minh Hiếu Hà Nam 

Tổ 6, P.Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
0700884308  

75  
Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

Tất Thành Công 

Số 271, Trần Thị Phúc, P. Trần Hưng 

Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 
0700764378  

76  
Công ty TNHH dịch vụ & thương 

mại Khánh Duy 

Tổ dân phố Lũng Xuyên, P. Yên Bắc, 

TX. Duy Tiên, T. Hà Nam 
0700883216  

77  Hộ kinh doanh Trịnh Văn Việt 1985 

Tổ dân phố Trần Phú, P. Châu Sơn, 

TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 

(0988170999) 

06A8011837  

78  
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tùng 

1988 

Tổ 3 Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam (0366455666) 
06A8012249  

79  
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quang 

1971 

Thị Trấn Kiên Khê, H.Thanh Liêm, T. 

Hà Nam 
06E8001236  

80  Hộ kinh doanh Lê Văn Trung 
Tổ 2- Thị Trấn Quế, TX. Kim Bảng, 

T. Hà Nam (0976572345) 
06C8001694  

81  Hộ kinh doanh Dương Ngọc Quỳnh 

Thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

(0988630298) 

06E8004558  

82  Hộ kinh doanh Lại Tiến Dũng 

Tiểu khu Châu Giang, TT. Kiên Khê, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 

(0868903888) 

06E8002495  

83  
Chi nhánh Hà Nam Công ty cổ phần 

di chuyển xanh và thông minh GSM 

Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

0110269067-

035 
 

84  Công ty TNHH Hùng Hải 
Thôn Văn Lâm xã Liêm Tiết, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 
0700458846  
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